
STT
Tên dược 

liệu công bố
Tên khoa học Nguồn gốc

Số công bố 

TCCL hoặc số 

do công ty công 

bố

Phương 

pháp sơ 

chế

Tiêu 

chuẩn 

chất 

lượng áp 

dụng

Tên cơ sở công bố Địa chỉ cơ sở công bố

348 Thổ phục linh

Rhizoma 

Smilacis 

glabrae

Việt Nam CB.DL-00348-25 Thái phiến TCCS
Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

349
Dây đau 

xương

Caulis 

Tinosporae 

sinensis

Việt Nam CB.DL-00349-25 Loại tạp TCCS
Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

350 Mộc hương
Radix 

Aucklandiae
Trung Quốc CB.DL-00350-25 Thái phiến TCCS

Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

351 Xuyên khung
Rhizoma 

Chuanxiong
Trung Quốc CB.DL-00351-25 Thái phiến TCCS

Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa
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352 Núc nác
Cortex 

Oroxyli
Việt Nam CB.DL-00352-25 Thái phiến TCCS

Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

353 Kê huyết đằng
Caulis 

Spatholobi
Việt Nam CB.DL-00353-25 Thái phiến TCCS

Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa

354
Ngũ gia bì 

chân chim

Cortex 

Schefflerae 

heptaphyllae

Việt Nam CB.DL-00354-25 Cắt đoạn TCCS
Công ty TNHH Dược 

liệu Hà Nội GMP

Lô số 87,88 khu E, KCN 

Tây Bắc Ga, phường 

Đông Lĩnh, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa


